
Trường THCS&THPT Xuân Trường 

 Tổ Sử - Địa – CD  
 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI  HK II –  GDCD 9  – 2022 – 2023 
 

Phần I. Trắc nghiệm: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất 
Câu 1: Hành vi nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự là hành vi  

vi phạm 
A. hình sự. B. hành chính. C. qui tắc quản lí xã hội.  D. an toàn xã hội. 

Câu 2: Hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước là hành vi vi phạm 

A. hành chính.       B. dân sự. C. kỉ luật.        D. hình sự. 

Câu 3: Hành vi nào sau đây không vi phạm pháp luật? 

A. T 20 tuổi chạy xe vượt đèn đỏ. B. N có ý định lấy trộm xe máy của B. 

C. H cướp túi xách của người đi đường. D. A tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. 

Câu 4: Người sản xuất hàng hóa để bán ra thị trường mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  

của cơ quan có thẩm quyền là vi phạm 

A. kỷ luật. B. hành chính. C. hình sự.  D. dân sự. 

Câu 5: Người sống có đạo đức có biểu hiện nào dưới đây? 

A. Chỉ giúp đỡ những người thân thiết với mình.  

B. Sống có tình nghĩa, thương yêu giúp đỡ mọi người. 

C. Không làm hại cũng không giúp đỡ ai để tránh phiền phức. 

D. Không nhận sự giúp đỡ của người khác và cũng không bao giờ giúp đỡ ai. 

Câu 6: Người sống có đạo đức thể hiện như thế nào trong mối quan hệ với công việc? 

A. Cổ gắng làm cho xong công việc để không bị phê bình. 

B. Né tránh, đùn đẩy cho người khác những nhiệm vụ khó khăn. 

C. Luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác khi công việc không suôn sẻ. 

D. Có trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Câu 7: Việc giúp đỡ gia đình khó khăn, ủng hộ trẻ em vùng sâu vùng xa được gọi là sống có 

A. đạo đức. B. kỉ luật. C. trách nhiệm. D. văn hóa. 

Câu 8: Hành vi vừa vi phạm pháp luật vừa vi phạm đạo đức là 

A. nói dối bố mẹ.  B. không nhường nhịn các em nhỏ. 

C. quay cóp bài trong giờ kiểm tra. D. không chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ. 

Câu 9: Vi phạm pháp luật có các dấu hiệu 

A. là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội .    

B. là hành vi trái pháp luật, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. 

C. là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan 

hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.   

D. là hành vi trái pháp luật, có lỗi. 

Câu 10: Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là 

A. đầu cơ.   B. buôn bán.   C. kinh doanh.  D. tổ chức kinh tế. 

Câu 11: Việc làm thực hiện đúng quy định của Nhà nước về kinh doanh là 

A. kinh doanh hàng nhập lậu.    

B. kinh doanh các mặt hàng có ghi trong giấy phép . 

C. người kinh doanh không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.      

D. kinh doanh các mặt hàng Nhà nước cấm. 

Câu 12: Công dân có quyền kinh doanh theo 

A. quy định của thị trường.    B. quy định của pháp luật. 

C. khả năng của bản thân.    D. sở thích của bản thân. 

Câu 13: Bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội 

chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

A. bảo vệ Tổ quốc.  B. bảo vệ hòa bình.  C. bảo vệ lợi ích quốc gia. D. bảo vệ nền độc 

lập. 



Câu 14: Bảo vệ Tổ quốc không bao gồm việc làm nào dưới đây ? 

A. Bảo vệ trật tự an ninh xã hội.   B. Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân. 

C. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội. D. Du lịch khám phá nền văn hoá của nước khác. 

Câu 15: Học sinh lớp 9 có thể tham gia việc làm nào dưới đây để góp phần bảo vệ Tổ quốc ? 

A. Đăng kí tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.   

B. Thăm hỏi, tặng quà cho các bà mẹ Việt nam anh hùng, gia đình chính sách. 

C. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh.  

D. Giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân. 

Câu 16: Trên các trang facebook xuất hiện các đoạn clip nói không đúng sự thật về Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, trong tình huống đó em sẽ  

A. xem và chia sẻ bài cho mọi người.   B. xem và không chia sẻ bài vì đó là những tin phản 

động. 

C. xem và kể cho chị gái nghe.   D. tham gia bình luận trên các trang viết đó. 

Câu 17: Suy nghĩ, hành động theo những chuẩn mực đạo đức xã hội; biết chăm lo đến mọi người, đến 

công việc chung; biết giải quyết hợp lí giữa quyền lợi và nghĩa vụ; lấy lợi ích của xã hội, của dân tộc 

làm mục tiêu sống và kiên trì hoạt động để thực hiện mục tiêu đó được gọi là 

A. sống có đạo đức.  B. sống có kỉ luật.  C. tuân theo kỉ luật.  D. luật lệ chung. 

Câu 18: Luôn sống và hành động theo những qui định của pháp luật được gọi là 

A. pháp luật.    B. đạo đức.   C. quy định chung.  D. tuân theo pháp 

luật. 

Câu 19: Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, đèn đỏ dừng lại, chở đúng số người quy định, việc làm 

đó thể hiện  
A. tuân theo pháp luật. B. sống có đạo đức.  C. sống có văn hóa.  D. sống có trách 

nhiệm. 

Câu 20: Khi gặp vụ tai nạn, X đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện để cấp cứu, việc làm 

đó thể hiện 

A. sống có trách nhiệm. B. sống có kỉ luật.  C. sống có đạo đức.  D. sống có văn hóa. 

Câu 21: Trong những ý kiến dưới đây, ý kiến nào đúng? 

A. Chỉ cần tuân theo pháp luật, không nhất thiết phải tuân theo chuẩn mực đạo đức. 

B. Người có đạo đức sẽ biết tự giác thực hiện những quy định của pháp luật. 

C. Những chuẩn mực đạo đức đã lỗi thời, không còn phù hợp với xã hội hiện nay. 

D. Tuân theo pháp luật là đã hoàn toàn thực hiện tốt những chuẩn mực đạo đức. 

Câu 22: Trường hợp nào dưới đây không bị coi là vi phạm pháp luật? 

A. Tham nhũng.  B. Trốn nghĩa vụ quân sự. 

C. Đi xe máy vượt đèn đỏ. D. Người tâm thần gây án. 

Câu 23: Câu thành ngữ: “Thương người như thể thương thân” là nói về 

A. sống có đạo đức.  B. sống có trách nhiệm. 

C. sống có kỉ luật.  D. sống có ý thức. 

Câu 24: Theo quy định của pháp luật, con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng     

dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình. Điều này thể hiện mối quan hệ giữa 

pháp luật với 

A. chính trị. B. đạo đức. C. văn hóa. D. kinh tế. 

Câu 25: Việc làm để rèn luyện ý thức pháp luật cho mình là 

A. hạn chế ra ngoài đường để không vi phạm pháp luật. 

B. học tập, tìm hiểu kiến thức pháp luật để trang bị cho mình. 

C. tích cực, tự giác trong các phong trào văn nghệ. 

D. tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật. 

Câu 26: Theo em, việc làm nào dưới đây vừa là việc làm có đạo đức và tuân thủ pháp luật? 

A. Chăm ngoan, học giỏi, không sa ngã vào tệ nạn xã hội. 

B. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa. 

C. Giúp đỡ các bạn nghèo vượt khó học tập. 

D. Tham gia tuyên truyền phòng chống ma túy học đường. 

Câu 27: Sau khi tốt nghiệp THCS thì M phải ở nhà phụ giúp gia đình. Khi đến 18 tuổi thì M tình  



nguyện lên đường nhập ngũ. Việc làm của M thể hiện trách nhiệm gì của công dân Việt Nam đối với Tổ 

quốc? 

A.Trách nhiệm của người thanh niên. B. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. 

C. Giữ gìn an ninh quốc phòng. D. Tăng cường lực lượng cho quân đội. 

Câu 28: Là học sinh lớp 9, H rất chăm chỉ học hành nên năm nào cũng đạt học sinh giỏi. H mơ ước sau  

này làm được nhiều việc có ích cho đất nước. Việc làm của H là thể hiện trách nhiệm nào dưới đây? 

A. Tự cao tự đại.  B. Xây dựng Tổ quốc. 

C. Bảo vệ lợi ích cá nhân.  D. Tự hào dân tộc. 

Câu 29: Trên đường đi học về, A thấy một nhóm người đang tuyên truyền tài liệu chống phá nhà nước,  

làm cho A rất sợ nhưng sau một hồi bình tĩnh lại, A đã gọi điện báo cho cơ quan công an. Việc làm của 

A thể hiện 

A. tinh thần đấu tranh cá nhân. B. trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. 

C. trách nhiệm xây dựng Tổ quốc. D. tham gia phòng chống tệ nạn xã hội. 

Câu 30: Hiện nay đất nước ta hoàn toàn được độc lập, nhưng các chiến sĩ vẫn phải ngày đêm canh giữ  

biên giới và biển đảo đất nước. Việc làm này thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của các chú bộ đội? 

A. Giữ gìn biên giới, biển đảo. B. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. 

C. Nêu cao tinh thần cảnh giác. D. Tăng cường nền quốc phòng. 

 

Phần II. Tự luận: 

Câu 1: Công dân có quyền và nghĩa vụ như thế nào trong kinh doanh ?  

Câu 2: Có ý kiến cho rằng: “ Tích cực tham gia giữ gìn trật tự, an ninh tại địa phương bằng những việc làm 

thiết thực là góp phần thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ”. 

Câu hỏi: Em có tán thành với ý kiến trên không ? Vì sao ?  

Câu 3: Hiện nay, tình trạng thất nghiệp đang xảy ra ở nhiều nơi trong nước ta. Vì vậy, có nhiều người bị lôi 

kéo, dụ dỗ vào tệ nạn xã hội. Em hãy liên hệ một số chính sách của Nhà nước để khuyến khích phát triển sản 

xuất, giải quyết việc làm cho người lao động.  

Câu 4: Em hãy cho biết thế nào là quyền tự do kinh doanh ? Vì sao cá nhân khi tham gia kinh doanh phải 

đóng thuế? 

Câu 5: Có ý kiến cho rằng: “ Chỉ khi nào nhập ngũ, chúng ta mới có cơ hội để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ 

quốc”. 

Câu hỏi: Em có tán thành với ý kiến trên không ? Vì sao?  

Câu 6: Hiện nay tình trạng trẻ em lang thang cơ nhỡ ở các đô thị, thành phố ngày càng nhiều. Một số em đã 

bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội. Theo em, cần có những giải pháp nào để giúp các em có công ăn việc làm ổn 

định và hạn chế tình trạng trên.  

Câu 7: Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật ? Nêu mối quan hệ giữa sống có đạo đức và tuân 

theo pháp luật.  

Câu 8: Thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội? Nêu việc làm thể hiện trách nhiệm của 

công dân khi thực hiện quyền này. 

 

........................................................................................HẾT…………………………………………………… 

  Duyệt của BGH 
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